
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 12/07/2023  - Phòng : 609 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 26203232488  Phạm Thị Quỳnh  Anh 06/02/2002 Quảng Trị 29SBN3

2 25205109245  Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 28/01/2001 Đắk Nông 29SBN3

3 26207134806  Nguyễn Thị  Bích 09/03/2002 Đà Nẵng 29SBN3

4 26205130561  Nguyễn Thị Minh  Châu 25/03/2002 Đắk Lắk 29SBN3

5 26203821715  Trần Thị Thuỳ  Dung 05/01/2002 Đắk Lắk 29SBN3

6 26202234089  Nguyễn Thị Mỹ  Giang 05/06/2002 Quảng Nam 29SBN3

7 26203829860  Phạm Nguyễn Vân  Hà 23/08/2002 Đà Nẵng 29SBN3

8 26205100673  Lê Viết Thị Kim  Hải 22/10/2002 Đắk Lắk 29SBN3

9 24217104902  Phạm Văn  Hiếu 01/01/2000 Đà Nẵng 29SBN3

10 26203133690  Trần Thị Minh  Huệ 08/03/2002 Quảng Trị 29SBN3

11 26203835564  Võ Thị Lan  Hương 09/10/2002 Đà Nẵng 29SBN3

12 26202526964  Nguyễn Thị Thanh  Huyền 25/11/2002 Quảng Trị 29SBN3

13 26203323104  Nguyễn Ngọc Quế  Lâm 10/05/2002 Đà Nẵng 29SBN3

14 26205129261  Nguyễn Thị  Liên 18/01/2002 Hà Tĩnh 29SBN3

15 26205100130  Văn Thị Trúc  Loan 04/09/2002 Quảng Nam 29SBN3

16 26217335758  Trương Hoàng  Lộc 25/06/2002 Quảng Nam 29SBN3

17 25207201348  Lê Cẩm Ly  Ly 18/10/2001 Gia Lai 29SBN3

18 26203335237  Ngô Thị Thanh  Mai 25/05/2002 Quảng Nam 29SBN3

19 26212235443  Đoàn Văn  Mạnh 16/12/2002 Quảng Nam 29SBN3

20 26203335511  Nguyễn Thị Thanh  Nga 05/11/2002 Quảng Nam 29SBN3

21 26203831092  Trần Thị Hoài  Ngọc 08/01/2002 Quảng Trị 29SBN3

22 26202941982  Trần Thị Mỹ  Quyên 31/01/2002 Đà Nẵng 29SBN3

23 26203341708  Hứa Thị  Quyên 23/09/2002 Quảng Nam 29SBN3

24 25205107352  Nguyễn Thị Hồng  Ngọc 16/01/2001 Đà Nẵng 28SHT3 Thi ghép

25 25212807671  Trịnh Anh  Khoa 02/02/2001 Quảng Nam 28SSC5 Thi ghép
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1 26203842258  Đặng Thị Thanh  Tâm 25/08/2002 Quảng Bình 29SBN3

2 26207122733  Hoàng Thị Minh  Thùy 26/02/2002 Gia Lai 29SBN3

3 26207128710  Lương Gia Bảo  Trân 25/12/2002 Quảng Nam 29SBN3

4 26205135212  Nguyễn Thị Thanh  Trúc 14/02/2002 Đà Nẵng 29SBN3

5 26203335508  Lê Thị Tường  Vy 30/04/2002 Quảng Nam 29SBN3

6 26205135154  Lê Thị Như  Ý 27/07/2002 Quảng Nam 29SBN3

7 26203842104  Huỳnh Thị Xuân  Yên 25/01/2002 Quảng Nam 29SBN3

8 26205121409  Võ Thị Hải  Yến 08/07/2002 Quảng Bình 29SBN3

9 26203332239  Lê Hồng  Ánh 09/12/2002 Quảng Trị 29THT5

10 26207322982  Lê Thị Giản  Đơn 29/08/2002 Quảng Nam 29THT5

11 2321538761  Nguyễn Anh  Đức 14/01/1999 Quảng Bình 29THT5

12 26217135586  Nguyễn Xuân  Giang 20/05/2002 Bình Thuận 29THT5

13 26203831961  Lê Thị Thu  Hà 24/11/2002
Thừa Thiên

Huế
29THT5

14 26217135943  Đặng Quang  Hân 07/09/2002 Đà Nẵng 29THT5

15 26202124313  Mai Trương Thu  Hằng 14/07/2002 Quảng Nam 29THT5

16 25216100148  Nguyễn Xuân  Hảo 10/04/2001 Bình Định 29THT5

17 26217135203  Nguyễn Ngọc  Hiển 20/12/2002 Đà Nẵng 29THT5

18 26207133801  Lê Thị Thanh  Hiệp 09/10/2002 Đà Nẵng 29THT5

19 25216102664  Huỳnh Ngọc  Hiếu 11/11/2001 Quảng Nam 29THT5

20 26217223110  Ngô Quý  Hinh 23/10/2002 Lâm Đồng 29THT5

21 26203824711  Văn Thị Như  Hoa 08/09/2002 Quảng Nam 29THT5

22 2321538637  Ngô Quốc  Khanh 31/08/1999 Quảng Trị 29THT5

23 26207127807
 Nguyễn Phước
Khánh

 Linh 09/09/2001 Đà Nẵng 29THT5

24 26213837131  Nguyễn Văn  Lộc 07/02/2002 Quảng Trị 29THT5

25 24203115876  Bùi Thị Khánh  Ly 17/08/2000 Quảng Ngãi 29THT5

26 27202400381  Võ Thị Cẩm  Ly 04/11/2003 Bình Định 29THT5
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1 26207125492  Nguyễn Thị Diệu  May 18/09/2002 Lâm Đồng 29THT5

2 2321538700  Đường Đỗ Hồng  Minh 07/08/1999 Hòa Bình 29THT5

3 23215310982  Trương Trung  Nghĩa 21/02/1999 Hồ Chí Minh 29THT5

4 26202831075  Trương Thị Quỳnh  Nhi 06/02/2002 Quảng Trị 29THT5

5 26207124727  Nguyễn Lâm Uyên  Như 31/08/2002 Đà Nẵng 29THT5

6 25207103970  Nguyễn Thị Kiều  Oanh 17/10/2001 Đà Nẵng 29THT5

7 25211213607  Nguyễn Hoàng  Phúc 14/08/2001 Quảng Nam 29THT5

8 26217134765  Trần Đoàn Tuấn  Phước 16/10/2002 Đà Nẵng 29THT5

9 26217126199  Đặng Trung  Quang 20/08/2002 Quảng Ngãi 29THT5

10 26203823251  Lê Thị Thúy  Quỳnh 22/11/2002 Gia Lai 29THT5

11 2321533912  Huỳnh Nguyễn Nhật Tâm 20/11/1998 Đà Nẵng 29THT5

12 26202429477  Đỗ Lê Thanh  Tâm 09/05/2002 Quảng Nam 29THT5

13 26202600067  Đỗ Anh  Thi 25/07/2002 Quảng Nam 29THT5

14 25217109177  Đoàn Ngọc  Thống 18/05/2001 Đà Nẵng 29THT5

15 26207133872  Huỳnh Ngọc Anh  Thư 28/10/2002 Bình Định 29THT5

16 24217202443  Trần Văn  Tính 25/09/2000 Quảng Trị 29THT5

17 26202638411  Mai Thanh  Tình 27/11/2002 Quảng Nam 29THT5

18 2320533920  Đoàn Ngọc  Trâm 09/04/1999 Đắk Lắk 29THT5

19 27202652012  Lê Quế  Trâm 11/06/2003 Đắk Lắk 29THT5

20 26207127317  Từ Nguyễn Huyền  Trang 23/03/2002 Bình Định 29THT5

21 26217220810  Phan Quang  Trí 04/08/2002 Bình Định 29THT5

22 2320512106  Trần Thanh  Tuyền 21/11/1999 Phú Yên 29THT5

23 26207122483  Phan Thị Cẩm  Vân 04/03/2002 Đắk Lắk 29THT5

24 25207104939  Nguyễn Khánh  Vy 08/01/2001 Đà Nẵng 29THT5

25 27212453002  Phan Hoàng  Vy 12/11/2003 Đà Nẵng 29THT5

26 25217108218  Ngô Lê Thiên  Bảo 19/08/2001 Đà Nẵng 29TSC3 Thi ghép
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27 25217102504  Huỳnh Thành  Tín 17/02/2001 Bình Định 29TSC3 Thi ghép

28 25207105919  Phan Thị Phương  Trinh 17/06/2001 Cần Thơ 29TSC3 Thi ghép
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